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Họ, tên thí sinh:..........................................................Lớp:………
Câu 1: Tia sáng đi từ thuỷ tinh (n1 = 1,5) đến mặt phân cách với nước (n2 = 4/3). Điều kiện của góc tới i để không có tia khúc xạ trong nước là:

A. i < 62044’.
B. i < 48035’.
C. i ≥ 62044’.
D. i < 41048’.
Câu 2: Một dòng điện chạy trong dây dẫn thẳng dài vô hạn có độ lớn 5A đặt trong chân không sinh ra một từ trường có độ lớn cảm ứng từ  tại điểm cách dây dẫn 50 cm

A. 2.10-6 T.
B. 3.10-6 T.
C. 4.10-6 T.
D. 5.10-6 T.
Câu 3: Hiện tượng khúc xạ là hiện tượng
A. ánh sáng bị giảm cường độ khi truyền qua mặt phân cách giữa hai môi trường trong suốt.
B. ánh sáng bị gãy khúc khi truyền xiên góc qua mặt phân cách giữa hai môi  trường trong suốt.
C. ánh sáng bị thay đổi màu sắc khi truyền qua mặt phân cách giữa hai môi trường trong suốt.
D. ánh sáng bị hắt lại môi trường cũ khi truyền tới mặt phân cách giữa hai môi trường trong suốt.
Câu 4: Vật sáng AB dài 2cm nằm dọc theo trục chính của một thấu kính hội tụ có tiêu cự 12cm. Đầu B gần thấu kính hơn đầu A và cách thấu kính 16cm. Qua thấu kính ảnh A’B’ của AB

A. có độ dài 12 cm và đầu A’ gần thấu kính hơn đầu B’
B. có độ dài 12 cm và đầu B’ gần thấu kính hơn đầu A’
C. có độ dài 6 cm và đầu A’ gần thấu kính hơn đầu B’
D. có độ dài 6 cm và đầu B’ gần thấu kính hơn đầu A’
Câu 5: Công thức dùng để xác định độ lớn của lực Lo-ren-xơ tác dụng lên một hạt điện tích chuyển động trong từ trường là
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Câu 6: Một khung dây dẫn hình vuông cạnh 20 cm nằm trong từ trường đều độ lớn B = 1,2 T sao cho các đường sức từ hợp  với mặt phẳng khung dây một góc 300. Từ thông qua khung dây đó là

A. 0,024 Wb.
B. 0,48 Wb.
C. 0,24 Wb.
D. 0,048 Wb.
Câu 7: Qua lăng kính có chiết suất lớn hơn chiết suất môi trường, ánh sáng đơn sắc bị lệch về phía

A. dưới của lăng kính.
B. cạnh của lăng kính.
C. trên của lăng kính.
D. đáy của lăng kính.

Câu 8: Một vật phẳng nhỏ đặt vuông góc với trục chính trước một thấu kính hội tụ tiêu cự 10 cm một khoảng 20cm. Ảnh của vật nằm

A. sau kính cách kính một khoảng 40 cm.
B. trước kính cách kính một khoảng 20 cm.
C. sau kính cách kính một khoảng 20 cm.
D. trước kính cách kính một khoảng 40 cm.
Câu 9: Nhận định nào sau đây đúng về cảm ứng từ sinh bởi dòng điện chạy trong dây dẫn thẳng dài?

A. phụ thuộc môi trường xung quanh.
B. không phụ thuộc hình dạng dây dẫn.

C. không phụ thuộc độ lớn dòng điện.
D. phụ thuộc bản chất dây dẫn.

Câu 10: Một ống dây có hệ số tự cảm 0,2 mH đang có dòng điện với cường độ 5 A chạy qua. Trong thời gian 0,1 s dòng điện giảm đều về 0. Độ lớn suất điện động tự cảm của ống dây có độ lớn là
A. 100 V.
B. 1V.
C. 0,1 V.
D. 0,01 V.
Câu 11: Trong các ứng dụng  sau đây, ứng dụng của hiện tượng phản xạ toàn phần là

A. cáp dẫn sáng trong nội soi.
B. gương phẳng.

C. gương cầu.
D. thấu kính.

Câu 12: Chọn phát biểu sai về từ thông.
A. Từ thông đo bằng đơn vị Wb
B. Từ thông có thể dương, âm hay bằng 0
C. Từ thông là đại lượng vectơ
D. Từ thông là đại lượng vô hướng
Câu 13: Trong phòng thí nghiệm, khi tiến hành làm thí nghiệm để xác định tiêu cự của một thấu kính, bạn An đặt trước thấu kính một vật vuông góc với trục chính của thấu kính và cách kính 10cm. Bạn An thấy rằng thấu kính này cho ảnh trước kính và cách kính một khoảng là 20cm. Thấu kính mà bạn An đang làm thí nghiệm là

A. thấu kính phân kì có tiêu cự 15cm
B. thấu kính hội tụ có tiêu cự 15cm

C. thấu kính phân kì có tiêu cự 20cm
D. thấu kính hội tụ có tiêu cự 20cm.

Câu 14: Công thức dùng để xác định độ lớn lực từ tác dụng lên đoạn dòng điện đặt trong từ trường đều là
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Câu 15: Phát biểu nào sao đây là đúng về đường truyền ánh sáng qua thấu kính hội tụ ?
A. Tia sáng qua thấu kính bị lệch về phía trục chính.
B. Tia sáng tới kéo dài đi qua tiêu điểm ảnh chính thì ló ra song song với trục chính.
C. Tia sáng song song  với trục chính thì ló ra đi qua tiêu điểm vật chính.
D. Tia tới qua tiêu điểm vật chính thì tia ló đi thẳng.
Câu 16: Đơn vị nào sau đây không phải là đơn vị đo từ thông?
A. Tích Henri với Ampe  (H.A)
B. Vêbe (Wb)
C. Tích Tesla với mét vuông (T.m2.)
D. Henry (H)
Câu 17: Một khung dây hình vuông cạnh 20 cm nằm toàn độ trong một từ trường đều và vuông góc với các đường cảm ứng. Trong thời gian 1/5 s, cảm ứng từ của từ trường giảm từ 1,2 T về 0. Suất điện động cảm ứng của khung dây trong thời gian đó có độ lớn là

A. 240 V.
B. 2,4 V.
C. 0,24V.
D. 24 V.
Câu 18: Đơn vị nào sau đây không phải là đơn vị của hệ số tự cảm ?

A. T.m2/A
B. H (Henry)
C. J/A2
D. V.A2
Câu 19: Một dây dẫn mang dòng điện có chiều từ phải sang trái nằm trong một từ trường có chiều từ dưới lên thì lực từ có chiều

A. từ trên xuống dưới.
B. từ trái sang phải.
C. từ trong ra ngoài.
D. từ ngoài vào trong.

Câu 20: Điều nào sau đây không đúng khi nói về hiện tượng cảm ứng điện từ?

A. Dòng điện cảm ứng xuất hiện trong mạch  kín nằm yên trong từ trường không đổi.
B. Dòng điện cảm ứng có thể tạo ra từ từ trường của dòng điện hoặc từ trường của nam châm vĩnh cửu.
C. Trong hiện tượng cảm ứng điện từ, từ trường có thể sinh ra dòng điện.
D. Dòng điện cảm ứng trong mạch chỉ tồn tại khi có từ thông biến thiên qua mạch.
Câu 21: Chọn phát biểu sai khi nói về từ trường?
A. Các đường cảm ứng từ không cắt nhau
B. Các đường cảm ứng từ là những đường cong không khép kín
C. Tính chất cơ bản của từ trường là tác dụng lực từ lên nam châm hay dòng điện đặt trong nó
D. Tại mỗi điểm trong từ trường chỉ vẽ được một và chỉ một đường cảm ứng từ đi qua
Câu 22: Hai dòng điện ngược chiều có cường độ I1=6A và I2=9A chạy trong hai dây dẫn thẳng dài, song song, cách nhau 10 cm trong chân không. Cảm ứng từ do hệ hai dòng điện gây ra tại điểm M có độ lớn là 6,5.10-5 T . Điểm M cách dòng điện I1 và I2 một khoảng lần lượt là

A. 8cm và 2cm
B. 6cm và 4cm
C. 2cm và 8cm
D. 4cm và 6cm
Câu 23: Chiếu một tia sáng từ chân không vào một chất lỏng trong suốt có chiết suất bằng
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 với góc tới 600. Góc hợp bởi tia khúc xạ và mặt phẳng phân cách giữa hai môi trường có giá trị là

A. 300
B. 600.
C. 450
D. 700.

Câu 24: Lăng kính là một khối chất trong suốt

A. hình lục lăng.
B. có dạng trụ tam giác.

C. có dạng hình trụ tròn.
D. giới hạn bởi 2 mặt cầu.

Câu 25: Từ thông ( qua một khung dây biến đổi, trong khoảng thời gian 0,2 (s) từ thông tăng từ 0,6 (Wb) đến 1,6 (Wb). Suất điện động cảm ứng xuất hiện trong khung có độ lớn bằng
A. 10 (V).
B. 6 (V)
C. 5 (V)
D. 11 (V)
Câu 26: Một vật đặt trước một thấu kính 40 cm cho một ảnh trước thấu kính 20 cm. Hệ số phóng đại của thấu kính này có giá trị là
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Câu 27: Từ trường là dạng vật chất tồn tại trong không gian và

A. tác dụng lực điện lên điện tích.



B. tác dụng lực hút lên các vật.
C. tác dụng lực từ lên nam châm và dòng điện.

D. tác dụng lực đẩy lên các vật đặt trong nó.
Câu 28: Một khung dây dẫn điện trở 2 Ω hình vuông cạch 20 cm nằm trong từ trường đều các cạnh vuông góc với đường sức. Khi cảm ứng từ giảm đều từ 1 T về 0 trong thời gian 0,1 s thì cường độ dòng điện trong dây dẫn là

A. 20 mA.
B. 0,4 A.
C. 4 mA.
D. 200mA.
Câu 29: Ống dây 1 có cùng tiết diện với ống dây 2; chiều dài ống và số vòng dây của ống dây 1 gấp 2 lần chiều dài và số vòng của ống dây 2. Tỉ số hệ số tự cảm của ống 1 với ống 2 là

A. 4
B. 1
C. 2
D. 8
Câu 30: Khi chiếu một tia sáng từ chân không vào một môi trường trong suốt thì thấy tia phản xạ vuông góc với tia khúc xạ. Biết góc khúc xạ bằng 600. Chiết suất tuyệt đối của môi trường này là
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Câu 31: Ứng dụng nào sau đây liên quan đến dòng Fu-cô?
A. Phanh xe đạp.
B. Lõi máy biến thế được ghép từ các lá thép mỏng cách điện với nhau.
C. Nấu chảy kim loại bằng cách để nó trong môi trường có nhiệt độ cao.
D. Đèn hình TV.
Câu 32: Một ống dây dài 50cm tiết diện ngang của ống là 10cm2 gồm 100 vòng. Hệ số tự cảm của ống dây là
A. 125µH
B. 1250µH
C. 250µH
D. 25µH
Câu 33: Một điện tích 10-9 C bay với vận tốc 104 m/s  xiên góc 300  so với các đường sức từ vào một từ trường đều có độ lớn 0,5 T. Độ lớn lực Lo-ren-xơ tác dụng lên điện tích là

A. 2,5µN.
B. 25 N.
C. 25 mN.
D. 2,5 mN.
Câu 34: Một ống dây dài 50 cm có 100 vòng dây mang một dòng điện là 5A. Độ lớn cảm ứng từ trong lòng ống là
A. 0,4 π mT.
        B. 0,8 π mT.

C. 4π mT.
                 D. 8π mT.
Câu 35: Khi cho nam châm chuyển động qua một mạch kín, trong mạch xuất hiện dòng điện cảm ứng. Điện năng của dòng điện được chuyển hóa từ

A. hóa năng.
B. quang năng.
C. nhiệt năng.
D. cơ năng.
Câu 36: Một đoạn dây dẫn dài 1,5 m mang dòng điện 10 A, đặt song song trong một từ trường đều có độ lớn cảm ứng từ 1,2 T. Nó chịu một lực từ tác dụng là

A. 1,8 N.
B. 18 N.
C. 0 N.
D. 1800 N.

Câu 37: Chiếu một ánh sáng đơn sắc từ chân không vào một khối chất trong suốt với góc tới 600  thì góc khúc xạ bằng 450. Chiết suất tuyệt đối của môi trường này là
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Câu 38: Thấu kính là một khối chất trong suốt được giới hạn bởi

A. hai mặt cầu hoặc một mặt cầu, một mặt phẳng.
B. hai mặt cầu lồi.
C. hai mặt phẳng.

D. hai mặt cầu lõm.
Câu 39: Chọn câu phát biểu sai khi nói về độ tụ của thấu kính hội tụ ?

A. Đơn vị của độ tụ là điốp (dp).
B. Độ tụ của thấu kính càng lớn khi tiêu cự của thấu kính càng lớn.
C. Độ tụ của thấu kính có giá trị dương.
D. Độ tụ của thấu kính cho biết khả năng hội tụ chùm tia sáng của thấu kính.
Câu 40: Khi chiếu ánh sáng đi từ một chất lỏng có chiết 
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suất sang không khí, góc giới hạn phản xạ toàn phần có giá trị là:

A. igh = 48035’.
B. igh = 41048’.
C. igh = 35015’.
D. igh = 62044’.

-----------------------------------------------

----------- HẾT ----------


                     
                         Trang 4/4 - Mã đề thi 851

_1523045174.unknown

_1523045276.unknown

_1523045320.unknown

_1523045377.unknown

_1523045385.unknown

_1523045388.unknown

_1523045407.unknown

_1523045381.unknown

_1523045324.unknown

_1523045313.unknown

_1523045316.unknown

_1523045280.unknown

_1523045268.unknown

_1523045272.unknown

_1523045240.unknown

_1523045095.unknown

_1523045166.unknown

_1523045170.unknown

_1523045162.unknown

_1523045087.unknown

_1523045091.unknown

_1523045083.unknown

